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1. Đặt vấn đề
Những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (A.I - Artifical 

Intelligence) được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực: 
thiết bị điện tử, y tế, tài chính ngân hàng,... Công nghệ 
trí tuệ nhân tạo trong giáo dục cũng đang được chú 
trọng tại nhiều quốc gia trên thế giới nhằm đáp ứng 
nhu cầu học tập ngày càng hiện đại hơn của đông đảo 
người học. 

A.I là công nghệ mô phỏng quá trình suy nghĩ và 
học tập của con người cho máy móc, đặc biệt là hệ 
thống máy tính. Các quá trình này bao gồm: học tập 
(thu thập thông tin và các quy tắc sử dụng thông tin), 
lập luận (sử dụng các quy tắc để đạt kết luận gần đúng 
hoặc xác định), và có thể tự sửa lỗi. Các ứng dụng của 
trí tuệ nhân tạo A.I thường được nhắc đến là hệ thống 
chuyên gia, có khả năng nhận dạng giọng nói và thị 
giác máy tính (như nhận diện khuôn mặt, vật thể hoặc 
chữ viết). Rõ ràng những ưu thế nói trên phù hợp với 
lĩnh vực ngôn ngữ, do đó A.I đang trở thành xu hướng 
trong giáo dục nói chung, ngoại ngữ nói riêng, đặc biệt 
là tiếng Anh. Nghiên cứu khả năng ứng dụng A.I trong 
giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên (SV) khoa Giáo dục 
Trường ĐH Vinh là cần thiết.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Thực trạng dạy và học tiếng Anh cho SV khoa 
GD Tiểu học hiện nay

Trong những năm qua, đội ngũ giảng viên khoa 
GD Tiểu học đã cố gắng áp dụng các phương pháp dạy 
học đa dạng, tích hợp từ việc sử dụng sách giáo trình 
truyền thống đến ứng dụng công nghệ trong giảng 
dạy. Ngoài ra, việc thực hành nghe, nói cũng đã được 
khuyến khích đặt vào vị trí trung tâm của quá trình 

dạy học để phát triển năng lực giao tiếp cho SV. Tuy 
nhiên, một trong những bất cập của việc học tiếng Anh 
cho SV khoa GD Tiểu học là cách học truyền thống 
đơn điệu, vẫn nặng về ngữ pháp và từ vựng mà chưa 
chú trọng nhiều đến phát âm cũng như ít tập trung vào 
kỹ năng sử dụng ngôn ngữ trong thực tế. Việc học và 
kiểm tra đánh giá ít có ứng dụng trong giao tiếp thực 
tiễn.Thêm vào đó, ý thức tự học của SV chưa cao, còn 
mang tính đối phó bài vở ở trường là chủ yếu. Thiếu 
tài nguyên phục vụ cho việc tự học, tự bồi dưỡng mở 
rộng kiến thức cũng là một nguyên nhân dẫn đến hiệu 
suất của việc dạy - học tiếng Anh còn thấp. 
2.2. Ứng dụng AI trong dạy – học tiếng Anh cho SV 
khoa GD Tiểu học 

Trong quá trình dạy – học tiếng Anh, giảng viên có 
thể ứng dụng AI trong các hoạt đông sau:
2.2.1. Cá nhân hóa học tập

 Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cá nhân hóa học 
tập tiếng Anh có thể mang lại nhiều lợi ích cho việc 
nâng cao trải nghiệm học tập. Dưới đây là một số cách 
mà AI có thể được sử dụng:

Phân tích năng lực: AI có thể phân tích khả năng 
tiếng Anh của SV thông qua việc đánh giá và đo lường 
kỹ năng ngôn ngữ của họ. Dựa trên kết quả này, AI có 
thể xây dựng một hành trình học tập cá nhân hóa với 
những lộ trình hợp lý để giúp SV cải thiện những khía 
cạnh cụ thể trong việc học tiếng Anh. Chẳng hạn:

Phân loại ngữ pháp: AI có thể đánh giá khả năng 
sử dụng ngữ pháp đúng và hiểu biết về cấu trúc câu.

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Phân tích hiểu biết của 
SV về từ vựng và ngữ cảnh thông qua việc đọc và hiểu 
các đoạn văn hoặc câu trả lời.

Nghiên cứu khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong 
dạy và học tiếng Anh cho sinh viên khoa Giáo dục tiểu học
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Kỹ năng Nghe và Nói: AI có thể đánh giá khả năng 
hiểu và phản ứng đối với các bản tin, bài giảng, hay 
cuộc hội thoại.

Phân loại cấp độ ngôn ngữ: Dựa trên việc đánh giá 
khả năng của SV, AI có thể xác định cấp độ ngôn ngữ 
(ví dụ: elementary, intermediate, advanced) mà họ có 
thể thuộc về.

Đánh giá vốn từ vựng: AI có thể kiểm tra kích 
thước và đa dạng của từ vựng sử dụng bởi SV và đề 
xuất cách để mở rộng vốn từ vựng.

Phản hồi tự động: Cung cấp phản hồi tự động về 
lỗi ngữ pháp, từ vựng, và cách cải thiện giao tiếp.

Bài kiểm tra và bài tập: Tạo và đánh giá bài kiểm 
tra hoặc bài tập để đo lường kiến thức và kỹ năng của 
SV.

Đo lường tiến độ: Theo dõi tiến độ học tập và đề 
xuất nội dung học phù hợp dựa trên nhu cầu cá nhân 
và điểm mạnh/yếu của SV.

Tự động hóa đánh giá: AI có thể tự động đánh giá 
khả năng ngôn ngữ của SV thông qua việc phân tích 
bài viết, phát âm hoặc các bài tập ngôn ngữ khác. AI 
giúp tự động hóa quá trình chấm điểm và đánh giá bài 
tập của SV, giúp giảng viên tiết kiệm thời gian và công 
sức. Bên cạnh đó, AI còn có thể đưa ra những gợi ý cải 
thiện và hỗ trợ SV trong việc phát triển kỹ năng ngữ 
pháp, từ vựng, và phát âm.

Tạo nội dung cá nhân hóa: AI có thể tạo ra nội 
dung học tập cá nhân hóa dựa trên nhu cầu và khả 
năng của từng SV. Thay vì sử dụng cùng một tài liệu 
cho tất cả SV, AI có thể đề xuất nội dung phù hợp với 
trình độ và mục tiêu học tập của từng người.

Phân loại và xử lý lỗi: AI có thể phân loại và xử lý 
lỗi phổ biến trong học tiếng Anh, như lỗi ngữ pháp, từ 
vựng, cấu trúc câu, hay phát âm. Bằng cách cung cấp 
thông tin chi tiết về các lỗi cụ thể và cách khắc phục, 
AI giúp SV hiểu rõ hơn về các khía cạnh cần phải cải 
thiện trong quá trình học.

Hỗ trợ ngôn ngữ đa dạng: AI có thể hỗ trợ ngôn 
ngữ đa dạng để phục vụ SV không phải là người bản 
ngữ tiếng Anh. Công nghệ trí tuệ AI có thể đóng vai 
trò là trợ lý ngôn ngữ ảo, giúp SV giải đáp các thắc 
mắc liên quan đến ngôn ngữ. SV có thể đặt câu hỏi về 
từ vựng, quy tắc ngữ pháp, cấu trúc câu hoặc bất kỳ 
chủ đề nào khác liên quan đến ngôn ngữ và AI có thể 
đưa ra lời giải thích và ví dụ một cách nhanh chóng 
và chính xác. 
2.2.2. Tự động hóa nhiệm vụ

AI giúp tự động hóa nhiều nhiệm vụ liên quan đến 
tiếng Anh. Dưới đây là một số ví dụ:

Dịch thuật tự động: AI cũng đóng vai trò quan 
trọng trong việc hỗ trợ dịch thuật và học ngoại ngữ. 
Các công cụ dịch thuật thông minh như Google 

Translate đã được tích hợp AI để cải thiện chất lượng 
dịch, giúp người học tiếng Anh dễ dàng hiểu được nội 
dung tiếng Anh mà không cần sự trợ giúp của người 
bản xứ. AI có thể dịch thuật giữa các ngôn ngữ khác 
nhau và giúp cho SV có thể hiểu và sử dụng các văn 
bản, thông điệp hoặc hội thoại tiếng Anh một cách dễ 
dàng. Công nghệ dịch thuật tự động ngày càng trở nên 
chính xác hơn và có thể giúp nhanh chóng và chính 
xác dịch thuật các tài liệu, email hoặc tin nhắn tương 
tự. 

Gợi ý từ vựng: AI có thể phân tích văn bản hoặc 
câu nói và đề xuất các từ vựng phù hợp nhất để SV cải 
thiện và mở rộng vốn từ vựng của mình. Nhờ vào gợi 
ý này, SV có thể phát triển và nâng cao khả năng giao 
tiếp của mình bằng cách sử dụng các từ vựng mới và 
phù hợp.

Tự động hóa kiểm tra ngữ pháp: AI có thể tự động 
kiểm tra ngữ pháp tiếng Anh của SV và đưa ra gợi ý 
hoặc chỉnh sửa để cải thiện chính tả và cấu trúc câu. 
Công nghệ này cũng có thể cung cấp giải thích cho lỗi 
ngữ pháp cần sửa đổi và đề xuất các tài liệu liên quan 
để hỗ trợ SV.

Tự động hóa học tập và tăng cường của SV: AI có 
thể đề xuất các hoạt động học tập và tăng cường khác 
nhau để SV có thể cải thiện và phát triển kỹ năng tiếng 
Anh của mình. Ví dụ: Các ứng dụng học tập tiếng Anh 
có thể đưa ra các câu hỏi hoặc bài tập vận dụng trong 
cuộc hội thoại hoặc cung cấp các chủ đề văn học để 
nâng cao đọc và viết tiếng Anh.

Tự động hóa phản hồi: AI có thể tự động đưa ra 
phản hồi về kỹ năng tiếng Anh của SV thông qua việc 
phân tích hình ảnh, âm thanh hoặc văn bản. Công nghệ 
này có thể giúp SV nắm bắt hoặc cải thiện kỹ năng 
phát âm, giao tiếp và ngữ pháp khi học tiếng Anh.

2.2.3. Sáng tạo nội dung thông minh
Trí tuệ nhân tạo  giúp giảng viên sáng tạo ra nội 

dung để phù hợp, thuận tiện cho việc giảng dạy và 
học tập. 

Tiết kiệm thời gian, chi phí: Thay vì mất hàng giờ 
để nghĩ ý tưởng và hoàn thành bài viết, AI có khả năng 
hỗ trợ SV tạo ra nội dung một cách nhanh chóng chỉ 
với một từ khóa hoặc một câu lệnh. 

Tận dụng được nguồn tài nguyên phong phú: AI 
thu thập kiến thức từ nhiều nguồn và nhiều lĩnh vực 
khác nhau với số lượng lớn, đem đến cho SV đa góc 
nhìn về vấn đề, giúp nội dung thêm phong phú và tăng 
tính xác thực. 

Đa dạng hóa hình thức sáng tạo: Không giới hạn 
SV ở dạng văn bản thuần túy, các ứng dụng AI còn 
cung cấp công cụ để chúng ta thiết kế nội dung dưới 
dạng bảng biểu, đồ họa, danh sách, email,…đáp ứng 
nhu cầu đa dạng của SV. 
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2.2.4. Tạo các bài học kỹ thuật số
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục giúp tạo 

ra bài học thông qua các tài liệu nghiên cứu có dung 
lượng lưu trữ thấp, ở định dạng kỹ thuật số. Bằng 
cách này, người học tận dụng được toàn bộ tài liệu 
nghiên cứu mà không chiếm nhiều dung lượng trong 
hệ thống. Hơn nữa, với sự hỗ trợ của internet, những 
tài liệu này được phép truy cập được từ bất kỳ thiết bị 
nào, vì vậy SV không phải lo lắng về việc học từ xa.
2.2.5. Tài liệu học tập thích ứng:

Với trí tuệ nhân tạo, giáo viên có thể tạo tài liệu 
học tập tùy chỉnh cho từng SV hoặc nhóm. Giáo viên 
có thể nhập các chủ đề, từ vựng hoặc bài tập ngữ pháp 
cụ thể và Chat GPT có thể tạo nội dung phù hợp đáp 
ứng nhu cầu của người học. Điều này giúp đáp ứng 
các yêu cầu cụ thể của SV và thúc đẩy việc học tập cá 
nhân hóa.
2.2.6. Phản hồi dựa trên dữ liệu tùy chỉnh

Phản hồi là một phần quan trọng khi thiết kế trải 
nghiệm học tập, cho dù ở nơi làm việc hay lớp học. 
Giảng dạy hiệu quả bao gồm việc người học có thể 
đưa ra phản hồi liên tục, đây là điểm khác biệt so với 
việc chỉ cung cấp thông tin một chiều thông thường 
trong phương pháp học truyền thống. Những phản hồi 
cần đến từ một nguồn đáng tin cậy, do đó, AI trong 
giáo dục phân tích và xác định các báo cáo công việc 
dựa trên dữ liệu hàng ngày.

Hệ thống phản hồi dựa trên dữ liệu giúp mang lại 
sự hài lòng cho người học, loại bỏ yếu tố thiên vị, cảm 
tính trong quá trình học và giúp bổ sung các kỹ năng 
còn thiếu. Phản hồi này được điều chỉnh theo hiệu suất 
của từng SV được ghi lại trong hệ thống.
2.2.7. Thực hành đàm thoại với Chatbot AI 

Chatbot AI là một ví dụ ngày càng quen thuộc về 
cách AI trong giáo dục sử dụng dữ liệu để tự động 
thông báo và cung cấp thông tin hỗ trợ khi cần thiết. 
Điều này mang lại lợi ích cho các giáo viên khi SV 
tham gia vào quá trình học tùy chỉnh.

Chatbot được tích hợp AI cho phép người học 
tiếng Anh giao tiếp với một “đối tác” ảo. Điều này 
giúp người học luyện tập kỹ năng nói và nghe mà 
không cần phải tìm kiếm một người bản xứ. SV có thể 
trò chuyện với AI và nhận phản hồi tức thì về cách sử 
dụng ngôn ngữ, cách phát âm và ngữ pháp của mình. 
Điều này giúp họ có được sự tự tin và trôi chảy khi 
nói.

Mọi người trên toàn thế giới đang chọn tham gia 
các khóa học đào tạo từ xa để có thể học tập bất kỳ nơi 
đâu. Tại đây, chatbot AI giải quyết các vấn đề thường 
gặp của SV, cung cấp giải pháp tức thời, quyền truy 
cập vào tài liệu học tập cần thiết và hỗ trợ 24/7. 

2.2.8. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các kỳ thi cho 
SV

Hệ thống phần mềm AI mang lại nhiều tác dụng 
tích cực trong các kỳ thi và phỏng vấn, giúp phát 
hiện hành vi đáng ngờ và cảnh báo cho giám thị. Các 
chương trình AI theo dõi từng cá nhân thông qua 
camera web, micro và trình duyệt website, đồng thời 
thực hiện phân tích thao tác gõ phím, khi có bất kỳ 
chuyển động bất thường nào sẽ cảnh báo hệ thống. Lợi 
ích của ứng dụng AI đã được chứng minh là một trong 
những giải pháp kiểm tra trực tuyến hiệu quả nhất.

Những giải pháp ứng dụng và phần mềm dựa trên 
trí tuệ nhân tạo trong giáo dục có thể mang lại lợi ích 
theo nhiều cách mà người ta chưa thể tưởng tượng 
ra hết. Đây là lý do tại sao các công ty khởi nghiệp 
và doanh nghiệp EdTech bị thu hút bởi các giải pháp 
công nghệ AI.
3. Kết luận

AI đã mang lại những cải tiến đáng kể trong lĩnh 
vực giáo dục tiếng Anh. Các ứng dụng AI giúp người 
học tiếng Anh tiếp cận ngôn ngữ một cách dễ dàng, 
hiệu quả và linh hoạt hơn, đồng thời giúp giáo viên 
tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng giảng dạy. 
Một trong những lợi ích quan trọng của việc ứng dụng 
công nghệ AI trong giáo dục là duy trì tác động tích 
cực của việc học từ xa. Tuy nhiên, AI chỉ đơn thuần 
hỗ trợ các chuyên gia bằng cách tự động hóa một số 
nhiệm vụ, ứng biến quá trình dạy và học cho các cá 
nhân. AI không thể thay thế hoàn toàn người dạy, nhất 
là khi AI vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện. 
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